	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

Đề 3
	MA TRẬN KIỂM TRA NGỮ VĂN- LỚP 9 

Tiết: 45 – HK I Năm học 2018-2019
Ngày kiểm tra:    /10/ 2018
Thời gian: 45 phút


A . MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Học sinh nắm lại những kiến thức cơ bản về truyện trung đại VN: những thể loại chủ yếu, giá trị nội dung và nghệ thuật của những tác phẩm tiêu biểu.

2. Kĩ Năng: Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống hóa, phân tích so sánh, trình bày vấn đề dưới những hình thức khác nhau, bài viết ngắn…

3. Thái độ: Giáo dục đức tính cẩn thận khi làm bài KT và tình yêu với các áng thơ văn bất hủ. Biết tự liên hệ đánh giá, rút ra bài học để có phương hướng phấn đấu trong cuộc sống.
B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VĂN  HỌC TRUNG ĐẠI
	Mức    độ

Lĩnh

Vực

nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng

Cao
	Tổng số

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Truyện  kí trung đại
	2 câu

( 1 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Truyện thơ trung đại
	
	1 câu

(1đ)
	2câu

(1đ)
	2 câu

(2đ)


	
	1 câu

(4đ)
	
	1 câu

(1đ)
	1đ
	8đ

	Tổng số câu


	2
	1
	2
	2

	
	1
	
	1
	4
	5

	Tổng số điểm
	1đ
	1đ
	1đ
	2đ
	
	4đ


	
	1đ
	10đ


	UBND QUẬN LONG BIÊN

  TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

Đề 3
	ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN- LỚP 9 

Tiết: 45 – HK I Năm học 2018-2019
Ngày kiểm tra:    /10/ 2018
Thời gian: 45 phút 


I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Đọc các câu hỏi sau và ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Ý nào nói đúng nhất nội dung của Hồi thứ mười bốn trích Hoàng Lê nhất thống chí? 
A.  Ca ngợi người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ và nói lên số phận bi thảm của quân tướng nhà Thanh

B.  Nói lên số phận bi thảm của quân tướng nhà Thanh và của vua tôi Lê Chiêu Thống

C. Ca ngợi người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ và nói lên số phận bi thảm của vua tôi Lê Chiêu Thống.

D.  Ca ngợi người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ và nói lên số phận bi thảm của quân tướng nhà Thanh cùng bè lũ vua tôi Lê Chiêu Thống.
Câu 2: Tác giả của văn bản Chuyện người con gái Nam Xương là ai?
	A. Nguyễn Du
	C. Nguyễn Dữ

	B. Nguyễn Đình Chiểu
	D. Phạm Đình Hổ


Câu 3: Bút pháp nào được Nguyễn Du sử dụng để làm nổi bật vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều trong đoạn trích cùng tên?
A. Bút pháp tả thực                

B. Bút pháp tả cảnh  

C. Bút pháp tả cảnh ngụ tình 

D. Bút pháp ước lệ tượng trưng
Câu 4: Qua đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, tác giả thể hiện quan điểm nào về cách sống ?

A. Trọng tình nghĩa 
B. Trọng nhân phẩm, danh dự
C. Khát vọng hành đạo giúp đời
D. Trọng vật chất, của cải.
II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Cho câu thơ “Tà tà bóng ngả về tây,”

a. Em hãy chép 5 câu thơ tiếp theo trong đoạn trích Cảnh ngày xuân 
b. Đoạn trích trên, tác giả sử dụng bút pháp nghệ thuật nào? Em hiểu gì về bút pháp nghệ thuật ấy? Bút pháp nghệ thuật ấy còn được tác giả Nguyễn Du sử dụng trong đoạn trích nào đã học?
c. Giải nghĩa từ “tiểu khê”
Câu 2: (4 điểm) 
Viết đoạn văn tổng phân hợp  khoảng 10 câu  phân tích tâm trạng của hai chị em Thúy Kiều đi du xuân trở về trong đoạn trích Cảnh ngày xuân, trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép và một lời dẫn trực tiếp (Gạch chân, chú thích).
Câu 3: (1điểm) 
Đoạn trích Cảnh ngày xuân đã gợi cho em liên tưởng đến một nét đẹp truyền thống nào của dân tộc ta? Qua đó, em hãy trình bày suy nghĩ của mình để phát huy truyền thống tốt đẹp đó?
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Đề 3
	HƯỚNG DẪN CHẤM  
KIỂM TRA NGỮ VĂN- LỚP 9 

Tiết: 45 – HK I Năm học 2018-2019
Ngày kiểm tra:    /10/ 2018
Thời gian: 45 phút 


I. TRẮC NGHIỆM:( 2 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm. Nếu sai, thừa hoặc thiếu không cho điểm.

	Câu

	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D

	C
	D
	C


II. TỰ LUẬN (8 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3đ)
	a. Học sinh chép chính xác 5 câu thơ tiếp theo trong đoạn trích Cảnh ngày xuân
· Trừ 0.25đ/ 2 lỗi: sai từ, sai chính tả, thiếu từ

· Thiếu câu: trừ 0.25đ/ câu
· Chỉ trừ hết số điểm tổng của câu a
b. 
- Bút pháp nghệ thuật: tả cảnh ngụ tình 

- Bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình là miêu tả cảnh nhưng thực chất là nói tới tâm trạng của con người.

- Đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích
c. “tiểu khê” là khe nước nhỏ
	1 đ
0.5 đ
0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

	Câu 2

(4đ)
	*Hình thức:

- Đúng kiểu đoạn tổng phân hợp, khoảng 10 câu (+ 1 câu)
- Đoạn văn đảm bảo tính liên kết, mạch lạch, logic, không mắc lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả
- Sử dụng câu ghép và lời dẫn gián tiếp

* Nội dung: HS có nhiều cách cảm thụ khác nhau nhưng cần làm nổi bật các ý sau:

- Cảnh vật chiều tà:

+ Mang cái thanh, cái dịu của mùa xuân 
+ Mọi chuyển động đều nhẹ nhàng 

+ Không khí đang nhạt dần, lặng dần

· Tâm trạng hai chị em Thúy Vân- Thúy Kiều: 

+Những từ láy "tà tà", "thanh thanh", "nao nao"  gợi tâm trạng buồn, tiếc nuối, bâng khuâng, xao xuyến của con người.
+ Hai chữ "nao nao" vốn để miêu tả tâm trạng con người nhưng tác giả lại dùng để miêu tả cảnh vật 

( gợi ra tâm trạng buồn của Thúy Kiều về một ngày vui không còn và linh cảm về điều sắp xảy ra. 

	0.5 đ

0.5 đ

1 đ

1 đ

1 đ

	Câu 3

(1đ)
	*HS nêu đúng truyến thống "Uống nước nhớ nguồn"

* HS nêu các cách phát huy truyền thống phù hợp 
	0.5đ

0.5đ


	Ban giám hiệu
	Tổ trưởng
	Người ra đề

	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Đàm Thị Tuyết
	Nguyễn Phương Thảo


